
Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7        

Địa chỉ  (Address) : 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 03 tháng (month) 09 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 12/9/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 28216364

Mã TTV: 5058

Số CT: 90752

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 1027349624 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 28.628

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 28.628

2.863

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 31.491

Số tiền bằng chữ  (In words): Ba mươi mốt nghìn bốn trăm chín mươi mốt đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : THANH TOAN TIEN MUA HANG-CTY AN GIA MEAT

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngày ký : 04/09/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: 49efc53    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: 49efc53 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7        

Địa chỉ  (Address) : 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 03 tháng (month) 09 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 12/9/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 28216518

Mã TTV: 5058

Số CT: 13184

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0721005104420 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 20.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 20.000

2.000

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 22.000

Số tiền bằng chữ  (In words): Hai mươi hai nghìn đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : CTY RUT TIEN NHAP QUY TIEN MAT

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngày ký : 04/09/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: 48a81e0    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: 48a81e0 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7        

Địa chỉ  (Address) : 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 04 tháng (month) 09 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 12/9/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 28314814

Mã TTV: 5058

Số CT: 44771

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0721005104420 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 20.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 20.000

2.000

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 22.000

Số tiền bằng chữ  (In words): Hai mươi hai nghìn đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : TT HD SO 575-CTY VIET LONG

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngày ký : 05/09/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: 9613d19d    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: 9613d19d Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7        

Địa chỉ  (Address) : 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 04 tháng (month) 09 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 12/9/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 28316503

Mã TTV: 5058

Số CT: 41761

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0721005104420 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 20.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 20.000

2.000

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 22.000

Số tiền bằng chữ  (In words): Hai mươi hai nghìn đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : TT 50% PHI -CTY KIEM TOAN IFRS

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngày ký : 05/09/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: a8c15996    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: a8c15996 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7        

Địa chỉ  (Address) : 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 04 tháng (month) 09 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 12/9/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 28320521

Mã TTV: 5058

Số CT: 44933

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0721005104420 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 20.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 20.000

2.000

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 22.000

Số tiền bằng chữ  (In words): Hai mươi hai nghìn đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : TT HD SO 255-CTY KHANH QUYNH

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngày ký : 05/09/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: ab2e2b8c    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: ab2e2b8c Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7        

Địa chỉ  (Address) : 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 04 tháng (month) 09 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 12/9/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 28339322

Mã TTV: 5058

Số CT: 43840

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0721005104420 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 20.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 20.000

2.000

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 22.000

Số tiền bằng chữ  (In words): Hai mươi hai nghìn đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : TT TIEN BANG KEO- CTY HONG DUONG

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngày ký : 05/09/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: bfa39bd6    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: bfa39bd6 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7        

Địa chỉ  (Address) : 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 04 tháng (month) 09 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 12/9/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 28377925

Mã TTV: 5058

Số CT: 44036

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0721005104420 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 20.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 20.000

2.000

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 22.000

Số tiền bằng chữ  (In words): Hai mươi hai nghìn đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : TT CUOC INTERNET 12T+1T-VIEN THONG QUAN DOI

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngày ký : 05/09/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: ea4bb18a    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: ea4bb18a Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7        

Địa chỉ  (Address) : 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 04 tháng (month) 09 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 12/9/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 28403707

Mã TTV: 5056

Số CT: 46241

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0721005104420 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 7.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 7.000

700

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 7.700

Số tiền bằng chữ  (In words): Bảy nghìn bảy trăm đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : IBVCB.0409260300181008.DANG TUYEN DUNG --VIEC LAM 24H

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngày ký : 05/09/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: 882870f    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: 882870f Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7        

Địa chỉ  (Address) : 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 04 tháng (month) 09 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 12/9/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 28403683

Mã TTV: 5056

Số CT: 54627

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 1027349624 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 7.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 7.000

700

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 7.700

Số tiền bằng chữ  (In words): Bảy nghìn bảy trăm đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : IBVCB.0409260054077009.CHUYEN TRA LAI TIEN DA NOP CUA TRAN THI THOM

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngày ký : 05/09/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: 883c216    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: 883c216 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7 - 1 4 5            

Địa chỉ  (Address) : 53A/4, Quốc lộ 1A, phường Hố Nai , Thành phố Đồng Nai

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 04 tháng (month) 09 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 12/9/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 01950390

Mã TTV: 32

Số CT: 103

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 1027349624 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 10.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 10.000

1.000

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 11.000

Số tiền bằng chữ  (In words): Mười một nghìn đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : CHUYEN KHOANNGOC THOM THU PHI GN 22 N04.09.26

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI

NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI
Ngày ký : 05/09/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: 31d252df    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: 31d252df Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH KỲ ĐỒNG

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7 - 0 7 2            

Địa chỉ  (Address) : 13-13 Bis Ky ̀ Đô ̀ng, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 05 tháng (month) 09 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 12/9/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 00676471

Mã TTV: 9915

Số CT: 10673

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0721005104420 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 50.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 50.000

5.000

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 55.000

Số tiền bằng chữ  (In words): Năm mươi lăm nghìn đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 08/2026. SDT: 0917823679. So tien 55000 VND

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI

NHÁNH KỲ ĐỒNG
Ngày ký : 06/09/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: c1a9b031    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code:  c1a9b031 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7 - 1 4 5            

Địa chỉ  (Address) : 53A/4, Quốc lộ 1A, phường Hố Nai , Thành phố Đồng Nai

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 05 tháng (month) 09 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 12/9/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 01955507

Mã TTV: 9915

Số CT: 59473

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 1027349624 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 50.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 50.000

5.000

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 55.000

Số tiền bằng chữ  (In words): Năm mươi lăm nghìn đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 08/2026. SDT: 0917823679. So tien 55000 VND

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI

NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI
Ngày ký : 06/09/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: d929e182    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: d929e182 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7        

Địa chỉ  (Address) : 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 05 tháng (month) 09 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 12/9/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 28489001

Mã TTV: 5058

Số CT: 66912

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0721005104420 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 20.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 20.000

2.000

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 22.000

Số tiền bằng chữ  (In words): Hai mươi hai nghìn đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : TT TIEN MUA BANG KEO-CTY MINH KHANG

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngày ký : 06/09/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: 4f5a6fa8    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: 4f5a6fa8 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7 - 1 4 5            

Địa chỉ  (Address) : 53A/4, Quốc lộ 1A, phường Hố Nai , Thành phố Đồng Nai

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 05 tháng (month) 09 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 12/9/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 01955898

Mã TTV: 5087

Số CT: 17396

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 1027349624 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 745.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 745.000

74.500

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 819.500

Số tiền bằng chữ  (In words): Tám trăm mười chín nghìn năm trăm đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : IBVCB.202609055087086701.

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI

NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI
Ngày ký : 06/09/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: 60322fed    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: 60322fed Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7        

Địa chỉ  (Address) : 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 07 tháng (month) 09 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 12/9/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 28615432

Mã TTV: 5058

Số CT: 97881

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0721005104420 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 20.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 20.000

2.000

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 22.000

Số tiền bằng chữ  (In words): Hai mươi hai nghìn đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : TT HD SO 2871-CTY QUANG BINH LOGISTICS

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngày ký : 08/09/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: 710267f2    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: 710267f2 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7        

Địa chỉ  (Address) : 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 07 tháng (month) 09 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 12/9/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 28646098

Mã TTV: 5058

Số CT: 1041

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0721005104420 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 20.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 20.000

2.000

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 22.000

Số tiền bằng chữ  (In words): Hai mươi hai nghìn đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : CTY RUT TIEN NHAP QUY TIEN MAT

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngày ký : 08/09/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: 9a7a5d42    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: 9a7a5d42 Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7        

Địa chỉ  (Address) : 198 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 07 tháng (month) 09 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 12/9/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 28680664

Mã TTV: 5056

Số CT: 97368

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 0721005104420 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 7.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 7.000

700

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 7.700

Số tiền bằng chữ  (In words): Bảy nghìn bảy trăm đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : IBVCB.0709260677297002.CHUYEN TRA LAI TIEN DA NOP CUA TRAN THI THOM

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngày ký : 08/09/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: b1b67a6d    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code: b1b67a6d Hotline: 1900545413)



Thuế suất GTGT  (VAT rate) : 10% Tiền thuế GTGT  (VAT amount)

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI

Mã số thuế  (Tax Code) : 0 1 0 0 1 1 2 4 3 7 - 1 4 5            

Địa chỉ  (Address) : 53A/4, Quốc lộ 1A, phường Hố Nai , Thành phố Đồng Nai

Điện thoại  (Tel) : Website: vietcombank.com.vn

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Ngày (date) 09 tháng (month) 09 năm (year) 2026

Ngày chuyển đổi: 12/9/2026

Ký hiệu  (Serial No) :1K26TEA

Số (No) : 02024700

Mã TTV: 32

Số CT: 44

Tên khách hàng  (Customer's name) : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ (Address) : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế  (Taxcode) : 0309391503

Mã số ĐVQHNS (Budgetary related unit code) :

Mã số CC/CCCD/Số định danh/Hộ chiếu  (Id No./Passport No.) :   

Số tài khoản (Acc No) : 1027349624 Tại ngân hàng (Bank name) : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai

Đồng tiền thanh toán  (Currency) : VND     Hình thức thanh toán (Payment Method) : TM/CK Tỷ giá (Exchange Rate) : 1

STT  

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ  

(Description)

Thành tiền  

(Amount)

1 Phí dịch vụ ngân hàng 10.000

Tổng tiền chưa có thuế GTGT  (Total) 10.000

1.000

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT  (Total amount) 11.000

Số tiền bằng chữ  (In words): Mười một nghìn đồng chẵn ./

Ghi chú  (Remarks) : CHUYEN KHOANNGOC THOM THU PHI GN 23 N09.09.26

NGƯỜI MUA HÀNG  (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(signature (if any))

NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI  (Converter)

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁN HÀNG  (Seller)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

(Signature)

 

 

 
Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI

NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI
Ngày ký :  10/09/2026

(Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://einvoice.vietcombank.com.vn    Mã tra soát: fe8ae16f    Hotline: 1900545413) (Invoice lookup portal:
https://einvoice.vietcombank.com.vn Tracing code:  fe8ae16f Hotline: 1900545413)


